Bảng tổng hợp góp ý dự thảo Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang
(thay thế Nghị định số 03/2009/NĐ-CP)
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	Văn phòng Chủ tịch nước
(Công văn số 249/VPCTN-ĐN ngày 13/02/2018
	- Về cơ bản nhất trí với nội dung của dự thảo Nghị định của Quý Bộ.
	

	
	
	- Tuy nhiên, đề nghị Quý Bộ thêm từ “là” vào khoản 1 Điều 2 (chuyến bay chuyên cơ là chuyến bay sử dụng…) để khoản 1 rõ nghĩa hơn;
	Tiếp thu, chỉnh lý lại dự thảo.

	
	
	- Rà soát lại nội dung điểm d khoản 2, Điều 13 về trách nhiệm của Cục Hàng không Việt Nam quy định “phối hợp với các cơ quan liên quan, đơn vị có liên quan của Việt Nam và nước ngoài xử lý các tình huống trong quá trình thực hiện công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang và triển khai thực hiện nhiệm vụ được quy định tại khoản 3 Điều 11 của Nghị định này” nhưng tại Điều 11 của Dự thảo không có khoản 3;
	Tiếp thu, sửa lại là khoản 2 Điều 11.

	
	
	- Đề nghị bổ sung quy định chi tiết hơn về trường hợp được đăng ký sử dụng chuyên cơ, chuyên khoang để quy định dễ áp dụng và tiết kiệm ngân sách Nhà nước.
	Tùy tính chất, thành phần của chuyến công tác của đối tượng được phục vụ chuyên cơ, chuyên khoang mà các cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định sử dụng chuyên cơ hay chuyên khoang.
- Trên thực tế, hầu hết các chuyến bay chuyên cơ (sử dụng tàu bay riêng biệt) được thực hiện đối với các chuyến công tác nước ngoài; đối với các chuyến công tác trong nước thường sử dụng chuyên khoang: từ năm 2009 đến naycó trung bình 15 chuyến chuyên cơ của Việt Nam (sử dụng tàu bay riêng biệt) để đi quốc tế trong 1 năm, 175 chuyến chuyên khoang của Việt Nam đi trong nước trong 1 năm.  
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	Bộ Quốc phòng (Công văn số 1745/BQP-VP ngày 13/02/2018)
	Thống nhất với bố cục, nội dung Dự thảo Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang (thay thế Nghị định số 03/2009/NĐ-CP ngày 09/01/2009)
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	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 582/BVHTTDL-PC)
	1. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải cân nhắc có cần thiết quy định trường hợp nào dùng chuyên cơ, trường hợp nào dùng chuyên khoang. Đối với trường hợp các cơ quan có thẩm quyền quyết định thời điểm khởi hành đối với chuyên bay chuyên khoang của hãng hàng không Việt Nam theo khoản 2 Điều 12 Dự thảo, nếu thời điểm khởi hành làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng và hợp pháp của nhiều hành khách cùng trên chuyến bay thì có thể dùng chuyên cơ hay không?
	Tùy tính chất, thành phần của chuyến công tác của đối tượng được phục vụ chuyên cơ, chuyên khoang mà các cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định sử dụng chuyên cơ hay chuyên khoang.
- Trên thực tế, hầu hết các chuyến bay chuyên cơ (sử dụng tàu bay riêng biệt) được thực hiện đối với các chuyến công tác nước ngoài; đối với các chuyến công tác trong nước thường sử dụng chuyên khoang: từ năm 2009 đến naycó trung bình 15 chuyến chuyên cơ của Việt Nam (sử dụng tàu bay riêng biệt) để đi quốc tế trong 1 năm, 175 chuyến chuyên khoang của Việt Nam đi trong nước trong 1 năm.

	
	
	2. Dự thảo quy định về thời hạn gửi văn bản thông báo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang tại Khoản 3 Điều 7 Dự thảo. Như vậy, không rõ là thời điểm nào cơ quan nhận sẽ nhận được văn bản.

Đề nghị cân nhắc bổ sung quy định về phương thức thông báo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam (mail, điện thoại, thư tín…) nhằm hạn chế thấp nhất việc cơ quan, đơn vị nhận thông báo không kịp triển khai, thực hiện văn bản.
	Thực tiễn cho thấy không phát sinh vấn đề do văn bản được tiếp nhận muộn do hệ thống bưu chính và văn thư hoạt động tốt. Trường hợp cần thiết sẽ quy định trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc tiếp nhận thông báo và triển khai nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền.
Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, lý do: việc gửi văn bản, tài liệu bằng phương thức nào đã được quy định cụ thể bằng văn bản về văn thư, bưu chính, thông tin liên lạc, giao dịch điện tử ….nên không cần thiết phải quy định lại trong Nghị định. 

	
	
	3. Điều 3 Dự thảo quy định về Nguyên tắc thực hiện công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang. Thực tế đây là nội dung của công tác bảo đảm chứ không phải nguyên tắc. Đồng thời đề nghị xem xét việc quy định tại khoản 1 Điều 8: “Tiêu chuẩn bảo đảm chuyên cơ được áp dụng đối với các chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài...”. Quy định như vậy có thể hiểu rằng: Bảo đảm tiêu chuẩn chuyên cơ, chuyên khoang tại Khoản 2 Điều 3 Dự thảo được áp dụng cho chuyên cơ của nước ngoài là có phù hợp không?
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, lý do: đây là mục tiêu, nguyên tắc xuyên suốt trong công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang. Các cơ quan, đơn vị trong quá trình phục vụ chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang phải thực hiện quy trình nhằm bảo đảm các nguyên tắc này.
Tiêu chuẩn áp dụng đối với chuyến bay chuyên cơ nước ngoài ở đây là việc áp dụng các quy trình phục vụ tại sân bay, điều hành bay với chuyến bay chuyên cơ.
Để rõ ý hơn, khoản 1 Điều 8 được sửa lại như sau:
“1. Tiêu chuẩn, quy trình phục vụ chuyên cơ của Việt Nam sẽ được áp dụng đối với các chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài chuyên chở một trong các đối tượng sau:”
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	Bộ Thông tin và Truyền thông (Công văn số 502/BTTTT-PC ngày 13/02/2018) 
	Cơ bản nhất trí với nội dung của Dự thảo Nghị định
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	Bộ Nội vụ (Công văn số 638/BNV-TH ngày 12/02/2018)
	Thống nhất với nội dung Dự thảo Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang sau khi đã tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp
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	Sở Giao thông vận tải Hải Dương (Công văn số 350/SGTVT-P6 ngày 13/02/2018)
	- Tên Nghị định và phạm vi điều chỉnh của Nghị định quy định tại Khoản 1 Điều 1: Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, sửa đổi cho rõ hơn “Nghị định này quy định về điều kiện bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang” thay cho “Nghị định này quy định việc bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang”;
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo hiện nay, vì ngoài điều kiện bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang, dự thảo còn quy định về nguyên tắc, đối tượng, trách nhiệm… trong công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang.

	
	
	- Khoản 2 Điều 1 sửa đổi: “2. Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến điều kiện bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam và chuyên bay chuyên cơ của nước ngoài bay trong vùng trời Việt Nam và vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý”;
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo hiện nay, vì ngoài điều kiện bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang, dự thảo còn quy định về nguyên tắc, đối tượng, trách nhiệm… trong công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang.

	
	
	- Khoản 2 Điều 2 đề nghị bổ sung từ “Điều” trong từ “Điều 4”
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo.

	
	
	- Điều 7: Đề nghị bổ sung thêm một Khoản quy định mức độ “Mật” của Thông báo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam;
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, lý do: Dự thảo hiện nay quy định cụ thể về bảo đảm bí mật kế hoạch bảo đảm an ninh cho đối tượng chuyên cơ, chuyên khoang theo quy định của pháp luật nhằm:
- Phù hợp với quy định hiện nay về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Giao thông vận tải tại Quyết định 1485/2004/QĐ-BCA(A11) ngày 20/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an, “kế hoạch bảo vệ các chuyến bay chuyên cơ chưa công bố" là thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước độ Mật; 
- Khắc phục, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình phục vụ chuyến bay chuyên cơ ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang trong thời gian qua, cụ thể là: việc triển khai Thông báo chuyến bay chuyên cơ theo quy định về Bảo vệ bí mật Nhà nước gây khó khăn cho công tác triển khai phục vụ, đặc biệt khó khăn trong các trường hợp: triển khai cho Chi nhánh hãng hàng không Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài gửi hồ sơ xin phép bay, triển khai thông báo chuyến bay chuyên cơ.

	
	
	- Tên Điều 18: Đề nghị bỏ từ “cấp” thành “Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo.
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	Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh (Công văn số 439/SGTVT-QLPT&NL ngày 21/02/2018)
	Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải.
- Mục 1, bổ sung: Thực hiện quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện an ninh hàng không để thực hiện có hiệu quả các tình huống bất thường.
- Mục 2, bổ sung: Bảo đảm an toàn, an ninh mạng thông tin đối với các chuyến bay chuyên cơ.
	- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, do nội dung này đã được quy định tại Luật HKDDVN, Nghị định về an ninh hàng không và các văn bản hướng dẫn.
- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, do nội dung này là nhiệm vụ thường xuyên của tất cả các cơ quan, đơn vị trong công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang.

	
	
	Điều 14. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
Bổ sung: Tổ chức giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn đối với chuyến bay chuyên cơ; xử lý các tình huống bất thường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên cơ.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, do Bộ Quốc phòng chỉ chủ trì việc giám sát và thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn đối với chuyến bay chuyên cơ do các đơn vị của Bộ Quốc phòng thực hiện. Việc đảm bảo an ninh, an toàn đối với chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang do hãng hàng không của Việt Nam thực hiện sẽ thuộc trách nhiệm của Bộ GTVT phối hợp với các bộ, ngành, địa phương.
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	Sở Giao thông vận tải Hà Giang (Công văn số 131/SGTVT-VTPT&NL ngày 12/02/2018)
	Nhất trí với các nội dung trong Dự thảo đã nêu.
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	Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi (Công văn số 373/SGTVT-VTPC ngày 23/02/2018)
	Thống nhất theo nội dung Dự thảo.
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	Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (Công văn số 616/UBND-QLĐT ngày 12/02/2018)
	Nhất trí với nội dung Dự thảo Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang (thay thế Nghị định số 03/2009/NĐ-CP ngày 09/01/2009) do Bộ GTVT soạn thảo.
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	Sở Giao thông vận tải Ninh Bình (Công văn số 348/SGTVT-KCHT ngày 12/02/2018)
	Nhất trí như nội dung Dự thảo Nghị định
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	Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn (Công văn số 188/SGTVT-QLVT-PT&NL ngày 13/02/2018)
	Cơ bản nhất trí với nội dung Dự thảo Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang (thay thế Nghị định số 03/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ).
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	Sở Giao thông vận tải Quảng Trị (Công văn số 295/SGTVT-VT ngày 13/02/2018)
	Thống nhất theo nội dung cũng như bố cục của Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 03/2009/NĐ-CP ngày 09/01/2009  của Chính phủ về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ.
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	Sở Giao thông vận tải Trà Vinh (Công văn số 37/SGTVT-VT ngày 23/02/2018)
	Thống nhất với nội dung của Dự thảo Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang (thay thế Nghị định số 03/2009/NĐ-CP ngày 09/01/2009) và không có ý kiến đóng góp thêm.
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	Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (Công văn số 241/UBND-XDCB ngày 26/02/2018)
	Thống nhất về bố cục và nội dung của Dự thảo do Bộ Giao thông vận tải soạn thảo.
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	Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa (Công văn số 469/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 01/3/2018)
	Cơ bản thống nhất nội dung của dự thảo Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang. Tuy nhiên để rõ ý hơn, dự thảo xem xét, chỉnh sửa Điều 18 thành: “Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an ninh chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam, chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài đến, đi tại địa phương và an toàn, trật tự nghi lễ đón, tiễn đối tượng được phục vụ trên chuyến bay.”
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo.
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	Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình (Công văn số 241/UBND-CNXD ngày 22/02/2018) 
	Nhất trí với Dự thảo Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang (thay thế Nghị định số 03/2009/NĐ-CP ngày 09/01/2009)
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	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Thống nhất với nội dung của Dự thảo Nghị định
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	Bộ Tư pháp (Công văn số 628/BTP-PLQT ngày 02/3/2018)
	1. Bộ Tư pháp nhận thấy, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 105/TTg-CN ngày 24/01/2018, dự thảo Nghị định đã được Quý Bộ chỉnh sửa, hoàn thiện trên cơ sở nội dung dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 03/2009/NĐ-CP ngày 09/01/2009 của Chính phủ về công tác đảm bảo chuyến bay chuyên cơ (đã được Bộ Tư pháp cho ý kiến thẩm định tại Báo cáo số 381/BC-BTP ngày 08/12/2017). Vì vậy, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Bộ tiếp tục cân nhắc, tiếp thu các ý kiến của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số 381/BC-BTP.
	Bộ Giao thông vận tải đã có giải trình, tiếp thu các ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định trình Chính phủ.

	
	
	2. Dự thảo Nghị định chưa làm rõ các trường hợp phục vụ chuyến bay chuyên khoang, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai chuyến bay chuyên khoang (thông báo chuyến bay chuyên khoang, thực hiện nghi lễ đón, tiễn, xác định giá, thanh toán, quyết toán…). Do đó, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Bộ cân nhắc bổ sung các nội dung nói trên vào dự thảo Nghị định.









Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp nhận thấy, dự thảo Nghị định không đề cập đến các chuyến bay chuyên khoang của nước ngoài. Vì vậy, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Bộ, trên cơ sở thực tiễn, làm rõ về các trường hợp các chuyến bay chuyên khoang của nước ngoài tới Việt Nam, các yêu cầu về công tác đảm bảo chuyến bay chuyên khoang của nước ngoài và bổ sung các quy định tương ứng tại dự thảo Nghị định (nếu cần thiết).
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, lý do: xác định chuyến bay chuyên khoang là việc mua vé hành khách trên chuyến bay theo lịch bay thường lệ  của các hãng hàng không của Việt Nam, do vậy:
+ Thông báo chuyên khoang được thực hiện theo Điều 7 của Nghị định.
+ Trường hợp khách chuyên khoang có nghi thức đón tiễn sẽ thực hiện theo Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.
+ Giá vé tàu bay và chế độ thanh quyết toán được thực hiện theo chế độ về tài chính, ngân sách nhà nước hiện hành.
Nghị định không dự kiến điều chỉnh cụ thể các đối tượng cấp cao của nước ngoài đến Việt Nam bằng tàu bay mà không sử dụng tàu bay riêng biệt của nước ngoài. Về bản chất, việc lựa chọn chuyến bay của hãng hàng không là quyền lựa chọn đi trên các chuyến bay thương mại sẵn có đang hoạt động HKDD bình thường, do vậy trong trường hợp chuyến bay chở đối tượng thực hiện các chuyến thăm cấp cao khác với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định này thì chỉ thực hiện nghi thức đón tiễn tại cảng hàng không, sân bay theo quy định của Chính phủ (Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài) và việc bảo vệ các đối tượng là khách quốc tế tại Việt Nam theo pháp luật về Cảnh vệ, trừ trường hợp các cơ quan có thẩm quyền thông báo chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài và được hãng hàng không chuyên chở yêu cầu.
Trên thực tế,một số Thủ tướng, Tổng thống các nước đến Việt Nam bằng tàu bay thương mại(mua vé hoặc mua khoang) mà đại sứ quán, hãng vận chuyển nước ngoài vẫn quyết định sử dụng cầu ống lồng như với chuyến bay thương mại thường lệ.

	
	
	3. Bộ Tư pháp nhận thấy, đối tượng được có thể được phục vụ chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang theo khoản 3 Điều 12 Luật Cảnh vệ rộng hơn đối tượng được phục vụ chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang theo Điều 4 và khoản 1 Điều 8 dự thảo Nghị định. Do đó, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Bộ có thông tin thêm về vấn đề này.
	Điều 12 Luật Cảnh vệ quy định biện pháp, chế độ cảnh vệ áp dụng đối với khách quốc tế theo hướng giảm dần phụ thuộc vào vị trí chức vụ. Theo đó, đối tượng khách thuộc khoản 2 Điều 13 Luật Cảnh vệ cũng đã không được áp dụng chuyên cơ, chuyên khoang. Như vậy, trường hợp không phải  đối tượng được quy định tại khoản 1 và khoản 2 thì không áp dụng chế độ cảnh vệ bằng chuyên cơ, chuyên khoang là hợp lý (có thể sử dụng chế độ, biện pháp khác quy định tại khoản 1 Điều 11 - nhưng không phải chuyên cơ, chuyên khoang).
Tuy nhiên, đối với trường hợp ngoại lệ căn cứ vào yêu cầu đối ngoại và thông lệ quốc tế, đề nghị của phía khách mời và tình hình thực tế, cơ quan có thẩm quyền có thể quyết định áp dụng chế độ chuyên cơ, chuyên khoang, không vướng mắc gì về mặt pháp lý và thi hành Luật Cảnh vệ. 
Thực tế,xảy ra rất nhiều trường hợp các cơ quan có thẩm quyền thông báo chuyến bay chuyên cơ có văn bản đề nghị các đơn vị ngành HK triển khai đón/tiễn các đối tượng người nước ngoài (bao gồm cả các bộ trưởng hoặc hiệu trưởng trường đại học…) gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động HKDD. Đồng thời, việc xác định là chuyến baychuyên cơ sẽ miễn 1 số chi phí cho phía nước ngoài, trong khi đó có lúc, có nước lại không miễn, giảm cho các chuyến bay chuyên cơ chở lãnh đạo Đảng, nhà nước Việt Nam.

	
	
	4. Về kỹ thuật soạn thảo, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Bộ cân nhắc chỉnh sửa quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 8 dự thảo Nghị định do các điểm trên quy định về cùng một đối tượng là Nguyên thủ quốc gia.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, nhằm quy định các trường hợp đối khách nước ngoài thăm Việt Nam được áp dụng tiêu chuẩn phục vụ chuyến bay chuyên cơ phù hợp với nhiều thể chế chính trị trên thế giới.
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	Bộ Ngoại giao (Công văn số 675/BNG-LS ngày 02/3/2018)
	1. Điều 2: đề nghị rà soát lại giải thích từ ngữ “chuyến bay chuyên cơ” và “chuyến bay chuyên khoang”, đảm bảo phù hợp, thống nhất với quy định tại khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014.
	Điểm a khoản 2 Điều 81 Luật HKDDVN quy định:Chuyến bay chuyên cơ là chuyến bay được sử dụng hoàn toàn riêng biệt hoặc kết hợp vận chuyển thương mại và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc thông báo theo quy định phục vụ chuyến bay chuyên cơ.
Như vậy, Luật HKDDVN không điều chỉnh trực tiếp đến các yếu tố cụ thể xác định chuyến bay chuyên cơ hoặc chuyên khoang (thuật ngữ được sử dụng tại Luật cảnh vệ  năm 2017). Như vậy, Nghị định này đưa ra khái niệm nhằm phân biệt chuyến bay chuyên cơ (sử dụng tàu bay riêng biệt) và chuyên khoang (kết hợp vận chuyển thương mại)  phù hợp với  quy định của Luật HKDDVN và Luật Cảnh vệ.

	
	
	2. Theo Dự thảo Nghị định, thời hạn hãng hàng không của Việt Nam thông báo hành trình bay cho Cục Lãnh sự “tối thiểu là 07 ngày trước ngày dự định thực hiện chuyến bay”. Từ thực tiễn xin phép bay của nước ngoài qua đường ngoại giao đối với chuyến bay chuyên cơ quốc tế, đề nghị Quý Bộ cân nhắc không điều chỉnh giảm các thời hạn này so với quy định trước đây, để đảm bảo hoàn tất việc xin phép bay đúng thời hạn, phục vụ chuyến bay.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, lý do: việc điều chỉnh thời gian hãng hàng không thông báo hành trình bay cho Cục Lãnh sự (từ 15 ngày xuống còn 7 ngày) nhằm bảo đảm tính khả thi trong thực tiễn công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ. Quy định hiện nay về thời hạn thông báo chuyến bay chuyên cơ đi nước ngoài tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 03/2009/NĐ-CP và khoản 3 Điều 7 của dự thảo Nghị định là tối thiểu 10 ngày trước ngày dự định thực hiện đối với bay quốc tế, do đó việc quy định thời gian hãng hàng không thông báo hành trình bay cho Cục Lãnh sự là 15 ngày hay 10 ngày là chưa phù hợp, chưa đảm bảo thời gian cho hãng hàng không nghiên cứu và xây dựng hành trình bay.
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	Sở Giao thông vận tải An Giang (Công văn số 241/SGTVT-QLVTPTNL ngày 26/02/2018)
	Thống nhất theo nội dung cũng như bố cục của Dự thảo Nghị định thay thế.
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	Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk (Công văn số 232/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 26/02/2018)
	Thống nhất với nội dung Dự thảo Nghị định nêu trên.
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	Sở Giao thông vận tải Cà Mau (Công văn số 321/SGTVT-PCVT ngày 13/02/2018)
	Thống nhất với nội dung như Dự thảo Nghị định, không có ý kiến bổ sung.
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	Bộ Tài chính (Công văn số 2570/BTC-QLG ngày 07/3/2018)
	1. Thống nhất việc đổi tên Nghị định thành “Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang”.
	

	
	
	2. Tại khoản 5 Điều 2, khoản 4 Điều 7 và khoản 1 Điều 13 của Dự thảo Nghị định, đề nghị Bộ Giao thông vận tải sử dụng thống nhất từ “Giao nhiệm vụ, đặt hàng”. Lý do: Việc thuê chuyên cơ, chuyên khoang được thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ và đặt hàng.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo.

	
	
	3. Tại khoản 1 Điều 13 của dự thảo Nghị định, đề nghị bổ sung như sau: “Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải…quy định giá cụ thể đặt hàng chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang sử dụng ngân sách nhà nước trên cơ sở giá tối đa theo giờ bay cho tàu bay chính thức (có tính đến yếu tố dự bị) do Bộ Tài chính quy định”. 
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo.

	
	
	4. Tại khoản 1 Điều 14 của dự thảo Nghị định quy định: “Bộ Quốc phòng có trách nhiệm quy định đơn giá thực hiện kế hoạch chuyến bay chuyên cơ sử dụng ngân sách nhà nước trên cơ sở giá tối đa do Bộ Tài chính quy định”.
Bộ Tài chính đề nghị xem xét, bỏ nội dung quy định trách nhiệm của Bộ Tài chính quy định giá tối đa thực hiện kế hoạch chuyến bay chuyên cơ sử dụng ngân sách nhà nước do các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện.
Lý do: Tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định: “(i) Giá sản phẩm, dịch vụ công ích phục vụ quốc phòng do các doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng sản xuất, cung ứng theo đặt hàng, giao kế hoạch, chỉ định thầu được thanh toán bằng nguồn ngân sách nhà nước; (ii) Giá hàng hóa, dịch vụ quốc phòng do Bộ Quốc phòng đặt hàng tại các doanh nghiệp theo kế hoạch của Chính phủ thanh toán bằng ngân sách nhà nước; giá hàng dự trữ quốc gia về quốc phòng”.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo.
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	Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa (Công văn số 606/SGTVT-KHTC ngày 05/3/2018)
	Thống nhất với Dự thảo Nghị định do Bộ GTVT soạn thảo.
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	Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (Công văn số 1027/UBND-GT ngày 05/3/2018)
	Tại khoản 1, khoản 2 Điều 2: Đề nghị bỏ các cụm từ “được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo theo quy định của Nghị định này và “thông báo theo quy định của Nghị định này” để tránh trùng lặp.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, nhằm cụ thể và rõ nghĩa về đối tượng của chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang và thẩm quyền thông báo của cơ quan có thẩm quyền thông báo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang.
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	Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (Công văn số 250/UBDN-KTCN ngày 05/3/2018)
	Thống nhất với nội dung Dự thảo Nghị định
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	Sở Giao thông vận tải Vĩnh Long (Công văn số 180/SGTVT-QLVT ngày 05/3/2018)
	Thống nhất với nội dung, bố cục trình bày như Dự thảo
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	Sở Giao thông vận tải Kon Tum (Công văn số 178/SGTVT-QLVT, PT&NL ngày 22/02/2018)
	Thống nhất theo nội dung Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 03/2009/NĐ-CP ngày 09/01/2009 của Chính phủ về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang mà Bộ GTVT đã soạn thảo.
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	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (Công văn số 2023/UBDN-CNN ngày 05/3/2018)
	1. Tại Khoản 2 Điều 2, đề nghị sửa lại từ: “…xác nhận chỗ cho một trong các đối tượng được quy định tại 4 Nghị định này…” thành: “…xác nhận chỗ cho một trong các đối tượng được quy định tại Điều 4 Nghị định này…”
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo.

	
	
	2. Tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 2, đề nghị thêm cụm từ “Nghị định này” vào các điều khoản được liệt kê để bảo đảm văn bản được rõ ràng, chính xác.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo.
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	Sở Giao thông vận tải Cần Thơ (Công văn số 432/SGTVT-QLKCHTGT ngày 07/3/2018)
	Thống nhất theo nội dung Dự thảo Nghị định nêu trên. Tuy nhiên, Sở GTVT Cần Thơ kiến nghị Bộ GTVT xem xét, điều chỉnh “Số, ký hiệu của dự thảo Nghị định” cho phù hợp Điều 10 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (“Số:     /NĐ-CP thành “Số:     /2018/NĐ-CP”)
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo.
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	Sở Giao thông vận tải Nghệ An (Công văn số 517/SGTVT-TTr ngày 28/02/2018)
	1. Về trích yếu Nghị định, đề nghị sửa đổi lại thành “NGHỊ ĐỊNH Quy định công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang”
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, lý do: trích yếu Nghị định như hiện nay là phù hợp. 

	
	
	2. Đề nghị bổ sung năm ban hành vào sau số của Nghị định (Số…/2018/NĐ-CP) để phù hợp quy định tại Điều 58 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo.

	
	
	3. Đề nghị thay các từ “việc” bằng cụm từ “công tác” trong Điều 1 để rõ ý hơn và phù hợp với tiêu đề của Nghị định.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo.

	
	
	4. Tại Điều 2 (Giải thích từ ngữ):
- Đề nghị mở ngoặc kép (“), đóng ngoặc kép (”) các cụm từ cần giải thích; bổ sung từ “là” sau cụm từ “Chuyến bay chuyên cơ” tại khoản 1, Điều 2.
- Tại khoản 5, khoản 6 đề nghị sau các cụm từ “Điều 5”, “Khoản 2 Điều 7”, “Điều 9”, “Khoản 2 Điều 10” bổ sung cụm từ “Nghị định này” để làm căn cứ trong quá trình triển khai thực hiện.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo.

	
	
	5. Đề nghị bỏ cụm từ “nhận đặt hàng” trong Điều 6.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, nhằm thống nhất với các quy định quản lý giá theo pháp luật về giá và quản lý dịch vụ công ích trong việc đặt hàng thực hiện chuyến bay chuyên cơ và thanh toán chi phí chuyên cơ

	
	
	6. Điều 7 (Thông báo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam)
- Tại điểm a, khoản 3, đề nghị quy định tăng thời hạn thông báo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam đi quốc tế tối thiểu từ 10 ngày lên 15 ngày, vì trên thực tế thời gian thông báo tối thiểu 10 ngày trước ngày dự định cất cánh là quá ngắn để hoàn tất các thủ tục xin phép bay và nhận được thông báo cho phép của phía nước ngoài.
- Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung quy định về thời gian tối thiểu thông báo chuyến bay chuyên cơ đột xuất, thay đổi chuyến bay, giờ bay. Bởi vì, trên thực tế có nhiều trường hợp thông báo đột xuất trước 60 phút, thậm chí dưới 60 phút, các thay đổi chuyến bay, thay đổi giờ bay đã gây khó khăn cho công tác bố trí tàu bay, tổ lái, tiếp viên đáp ứng các điều kiện về tiêu chuẩn phục vụ chuyên cơ; khó khăn cho công tác triển khai tổ chức phục vụ, kiểm soát an ninh, an toàn tại sân bay; công tác hoạch định nền không lưu, thay đổi thời gian hạn chế khai thác tại sân bay ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tại các sân bay, đặc biệt là tại các sân bay có mật độ hoạt động bay cao.
	- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, lý do: việc tăng thời hạn thông báo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang như góp ý là không khả thi đối với các cơ quan có thẩm quyền thông báo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang nhằm phù hợp với chương trình công tác của đối tượng được phục vụ chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang.


- Đối với các chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang đột xuất, việc xác định thời điểm khởi hành được quy định tại khoản 2 Điều 12 của dự thảo.

	
	
	7. Điều 13 (Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành hàng không Việt Nam)
- Tại điểm a, khoản 3, đề nghị bổ sung cụm từ “chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan”. Nay viết lại thành:
“a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang đến cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không hoạt động tại cảng hàng không, sân bay”.
	- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, do hiện nay, nội dung về trách nhiệm của cảng vụ hàng không được phân định rõ về triển khai và giám sát.
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	Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận (Công văn số 305/SGTVT-QLVT ngày 07/3/2018)
	Thống nhất với Dự thảo Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang.
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	Công an thành phố Hồ Chí Minh (Công văn số 511/CATP-PV11 ngày 08/3/2018)
	Thống nhất với Dự thảo Nghị định và không có ý kiến gì thêm
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	Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (Công văn số 1547/UBND-CN2 ngày 09/3/2018)
	Tại Mục 1, Điều 2 về Giải thích từ ngữ: Nên bổ sung thêm từ “là” sau cụm từ “chuyến bay chuyên cơ”, thành “chuyến bay chuyên cơ là chuyến bay sử dụng tàu bay riêng biệt chở một trong các đối tượng quy định tại Điều 4 Nghị định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo theo quy định của Nghị định này.” cho thống nhất và rõ nghĩa hơn.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo.
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	Văn phòng Quốc hội (Công văn số 660/VPQH-LT ngày 19/3/2018)
	        - Về tổng thể, dự thảo lần này vẫn tập trung quy định về các nội dung bao gồm đối tượng được áp dụng, thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan hữu quan ở mức độ chung chung mà chưa nêu ra được quy trình tổ chức, thực hiện chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang (cả ở trong nước và khi bay ra nước ngoài). Đây là vấn đề mà trong một số cuộc họp của Tổ Biên tập và cuộc họp thẩm định của Bộ Tư pháp, đại diện Văn phòng Quốc hội đã nêu ra nhưng chưa được tiếp thu. Theo giải thích của Bộ Giao thông vận tải cụm từ “bảo đảm” đã bao gồm nội hàm “tổ chức và thực hiện” tuy nhiên xuyên suốt trong nội dung của dự thảo, chúng tôi nhận thấy quy trình tổ chức và thực hiện chưa được nêu rõ ràng. Lấy ví dụ, tại Chương II, có 4 điều thì Điều 4 quy định về đối tượng, Điều 5 quy định về thẩm quyền, Điều 6 chỉ nêu nguyên tắc cơ quan có khả năng cung cấp dịch vụ chuyên cơ, Điều 7 chỉ đề cập đến nội dung, đối tượng nhận và thời hạn của một văn bản. Không có bất cứ quy định nào thể hiện nội dung tổ chức và thực hiện một chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang. Vì vậy, một lần nữa Văn phòng Quốc hội xin đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung một quy trình hoàn thiện cho việc tổ chức và thực hiện chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang từ khi ra thông báo đến khi thanh quyết toán dịch vụ chuyên cơ; trong đó bao gồm cả nội dung thực hiện chuyến bay ở trong nước và ra nước ngoài. Theo đó, có thể đưa một số quy định của Thông tư hướng dẫn nghị định hiện hành vào dự thảo Nghị định.
Bên cạnh đó, đề nghị bổ sung thẩm quyền của cơ quan trả tiền dịch vụ chuyên cơ đối với các dịch vụ mặt đất của hàng không, về tải trọng hàng hóa cho từng chuyến bay chuyên cơ. Thời gian qua, Văn phòng Quốc hội gặp một số vướng mắc về dịch vụ mặt đất khi chuyến bay chuyên cơ đến và đi từ sân bay nước ngoài. Mặc dù đã có yêu cầu tới công ty cung cấp dịch vụ chuyên cơ liên hệ với sân bay bạn để thuê dịch vụ mặt đất như bốc dỡ hành lý lên xe, bốc dỡ hành lý từ xe xuống kiểm tra an ninh và tính thêm các chi phí này vào chi phí chuyên cơ nhưng có lúc, có chỗ vẫn chưa được đáp ứng. Vì vậy, để khắc phục tình trạng này trong các chuyến công tác nước ngoài sắp tới của Chủ tịch Quốc hội, chúng tôi kiến nghị vấn đề này phải được quy định trong dự thảo Nghị định này.
	- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, do các quy định cụ thể về quy trình tổ chức, thực hiện chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang là nội dung trong dự thảo Thông tư quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
- Việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán, kinh phí của các cơ quan quản lý nhà nước chi trả các chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam từ nguồn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính quy định.

	
	
	- Đề nghị thể hiện lại nội dung Điều 3. Tại phần giải thích khái niệm ở khoản 4, Điều 2 cũng như ở Chương III, dự thảo có đề cập tới “chuyên cơ của nước ngoài”, không đề cập đến “chuyên khoang của nước ngoài”. Vì vậy nếu các nguyên tắc ở Điều 3 có tính áp dụng chung cho toàn bộ dự thảo Nghị định thì phải bổ sung phần “chuyên khoang của nước nước ngoài” tại khoản 4, Điều 2 và Chương III. Nếu các nguyên tắc ở Điều 3 chỉ áp dụng cho chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam thì nên chuyển Điều 3 sang Chương II;
	- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, do Điều 3 quy định chung cho các chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang theo quy định tại dự thảo Nghị định.

	
	
	- Tại khoản 2, Điều 8 đề nghị thay “Đối với các chuyến bay chở đối tượng được nêu tại khoản 1 Điều này thực hiện chuyến thăm cấp cao tới Việt Nam với danh nghĩa khác” cho “Đối với các chuyến bay chở đối tượng thực hiện các chuyến thăm cấp cao với danh nghĩa khác quy định tại khoản 21 Điều này”. Đồng thời làm rõ cụm từ “các cơ quan có thẩm quyền thông báo” là “các cơ quan có thẩm quyền thông báo chuyến bay chuyên cơ” hay chỉ đơn giản là “các cơ quan có thẩm quyền”, nếu chỉ là các cơ quan có thẩm quyền đề nghị nêu rõ tên của các cơ quan này.
	- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, nhằm làm rõ danh nghĩa chuyến thăm của các đối tượng  khác với danh nghĩa chuyến thăm đã quy định tại khoản 1.
- Tiếp thu ý thứ 2, chỉnh sửa tại dự thảo thành “cơ quan có thẩm quyền thông báo chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài”
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	Bộ Công an (Công văn số    592/BCA-TCAN ngày 16/3/2018)
	- Tại Khoản 1, Điều 1, Dự thảo Nghị định cần bổ sung quy định cụ thể về việc thông báo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang để đảm bảo bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho chuyến bay.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, các nội dung này đã được quy định tại điều khoản về Nguyên tắc thực hiện công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang và các quy định về thông báo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang trong dự thảo.

	
	
	- Tại Khoản 1, Điều 8 đề nghị thay thế cụm từ “Nguyên thủ quốc gia” bằng cụm từ “Người đứng đầu nhà nước” và cụm từ “Chủ tịch Quốc hội” bằng cụm từ “Người đứng đầu cơ quan lập pháp” để phù hợp với quy định tại Điều 10 Luật Cảnh vệ.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, lý do: quy định tại Điều này nhằm xác định tiêu chuẩn, quy trình phục vụ chuyến bay chuyên cơ nước ngoài theo nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài, phù hợp với quy định tại Nghị định số 145/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

	38
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Công văn số 2714/UBND-VP ngày 27/3/2018)
	Thống nhất với nội dung, bố cục và thể thức trình bày văn bản Dự thảo Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang.
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	Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (Công văn số 228/TTĐT-DLĐT ngày 27/4/2018)
	Sau khi nhận được Dự thảo Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang từ Bộ Giao thông vận tải, Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã đăng toàn văn nội dung dự thảo trên để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân cả trong và ngoài nước trong 60 ngày theo quy định.
Sau 60 ngày đăng tải, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ không nhận được ý kiến góp ý nào của công dân, tổ chức đối với dự thảo do quý cơ quan chủ trì soạn thảo.
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	Văn phòng Trung ương Đảng (Công văn số 2202-CV/VPTW/nb ngày 27/3/2018)
	- Tại Điều 2. Giải thích từ ngữ: Cần nhất quán giải thích, cụ thể bổ sung từ, cụm từ: “1. Chuyến bay chuyên cơ là chuyến bay…” “2. Chuyến bay chuyên khoang (toàn bộ hoặc một phần) là chuyến bay sử dụng tàu bay vận chuyển thương mại được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận chỗ, mua vé cho một trong các đối tượng được quy định tại Điều 4…”
	- Tiếp thu ý thứ nhất.
- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo ý thứ 2, lý do:  quy định như vậy để xác định rõ: đây là chuyến bay vận chuyển thương mại, đối tượng được phục vụ chuyên cơ được cơ quan có thẩm quyền mua vé, xác nhận chỗ trên chuyến bay này.

	
	
	- Tại Điều 7, Khoản 2, mục a: Bỏ từ “chỉ” để nhất quán với Mục b.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo

	
	
	- Tại Điều 8: Bỏ cụm từ “đến, đi Việt Nam” hoặc thay bằng cụm từ “đến lãnh thổ Việt Nam, đi từ lãnh thổ Việt Nam”. Hoặc thay bằng “Đối tượng được áp dụng tiêu chuẩn, quy trình bảo đảm chuyên cơ đối với chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài”.
	Điều 8, Khoản 1 dự thảo Nghị định được sửa lại như sau:
“1. Tiêu chuẩn, quy trình phục vụ chuyên cơ của Việt Nam sẽ được áp dụng đối với các chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài chuyên chở một trong các đối tượng sau”.

	
	
	- Tại Điều 13, Khoản 1: Bỏ phần cuối “quy định giá cụ thể đặt hàng chuyến bay chuyên cơ… do Bộ Tài chính quy định” đưa nội dung này sang Điều 17 và chi tiết hơn trách nhiệm của Bộ Tài chính.
	- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, lý do: đây là phân cấp trách nhiệm ban hành quy định về giá đặt hàng giữa Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính.
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Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng
(tại cuộc họp ngày 16/8/2019)
	- Điều chỉnh tăng thời hạn gửi thông báo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam
	Chỉnh lý điểm a khoản 3 Điều 7 như sau:
Đối với các chuyến bay chuyên cơ: tối thiểu 15 ngày trước ngày dự định thực hiện đối với bay nội địa; tối thiểu 18 ngày trước ngày dự định thực hiện đối với bay quốc tế

	
	
	- Quy định về áp dụng tiêu chuẩn, quy trình phục vụ chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam đối với các chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài chở người đứng đầu Nhà nước, cơ quan lập pháp, Chính phủ các nước thực hiện các chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam (ngoài các chuyến thăm cấp nhà nước, thăm chính thức)
	Chỉnh lý Điều 8 như sau:
Điều 8. Áp dụng tiêu chuẩn, quy trình phục vụ chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài bay đến, đi Việt Nam
Tiêu chuẩn, quy trình phục vụ chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam được áp dụng đối với các chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài chở người đứng đầu Nhà nước, cơ quan lập pháp, Chính phủ các nước thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước, thăm chính thức, thăm làm việc, thăm cá nhân tại Việt Nam.

	
	
	- Điều chỉnh lại quy định về trách nhiệm của các Văn phòng TW, Ban Đối ngoại TW tại Điều 12 theo hướng tăng quyền chủ động, phù hợp với thực tiễn.
	Chỉnh lý Điều 12 như sau:
Điều 12. Trách nhiệm của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng
1. Thông báo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam và chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài bay đến, đi Việt Nam theo quy định.
2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam. 
3. Quyết định thời điểm khởi hành đối với chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang khi thông báo muộn hơn thời gian quy định trên cơ sở báo cáo của hãng hàng không của Việt Nam được đặt hàng.
4. Chủ trì với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan về việc thuê hãng hàng không nước ngoài thực hiện chuyến bay chuyên cơ phục vụ đối tượng chuyên cơ của Việt Nam tại nước ngoài trong trường hợp cần thiết; phối hợp với Bộ Ngoại giao bảo đảm nghi lễ đón tiễn chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam tại nước ngoài.
5. Phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức chuyến bay chuyên cơ do đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện.

	
	
	- Điều chỉnh tên các đơn vị phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện nay.
	Tiếp thu và chỉnh lý tại dự thảo.
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	Ý kiến của ông Nguyễn Phước Thọ (Vụ Pháp luật VPCP)
	Phương án 1: Để đảm bảo phù hợp với tên gọi, phạm vi điều chỉnh, dự thảo Nghị định cần quy định cụ thẻ (không ủy quyền lại cho Bộ trưởng)
Phương án 2: Cần đổi tên và xác định lại phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định là quy định về phân công trách nhiệm các Bộ trong công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, lý do:
- Dự thảo kế thừa các quy định của Nghị định 03/2009/NĐ-CP về công tác đảm bảo chuyến bay chuyên cơ, quy định các nội dung cơ bản trong công tác đảm chuyến bay chuyên cơ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang. Các nội dung cụ thể,hướng dẫn chỉ liên quan đến chuyên ngành được giao cho các Bộ ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả, kịp thời.

	
	
	- Một số quy định chưa phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ về việc quy định trách nhiệm của các  cơ cấu thuộc các Bộ, ngành.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, lý do:
- Hiện nay, các Nghị định của Chính phủ có quy định về trách nhiệm của các cơ cấu (Tổng cục, Cục) thuộc các Bộ, ngành rất phổ biến, do việc quy định trách nhiệm này giúp cho việc thực hiện các trách nhiệm chuyên ngành hiệu quả, nhanh chóng, thuận lợi, ví dụ: Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, Nghị định 07/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay, Nghị định 16/2018/NĐ-CP về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam, Nghị định 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, Nghị định 50/2019/NĐ-CP quy định về cấp chứng chỉnh hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội. 
- Công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang cần đảm bảo nguyên tắc bí mật kế hoạch bảo đảm an ninh đồng thời cần kịp thời, hiệu quả. Do đó, cần thiết phải quy định các Cục, Tổng cục, đơn vị chuyên ngành trực tiếp thực hiện các nội dung trong công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ tại dự thảo. 

	
	
	Điều 12 cần được quy định bảo đảm tính minh bạch, tránh đùn đẩy trách nhiệm, bỏ trống, bỏ sót trong phục vụ các chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang
	Tiếp thu và chỉnh lý tại dự thảo (mục 41- Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng).

	
	
	- Vấn đề chuyên cơ của nước ngoài cần được quy định phù hợp, bảo đảm rõ phạm vi trách nhiệm của Việt Nam, không làm thay, tránh xung đột với trách nhiệm của bên nước ngoài có liên quan
	Các nội dung về chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài tại dự thảo bao gồm các quy định về đối tượng được áp dụng tiêu chuẩn, quy trình chuyến bay chuyên cơ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị của Việt Nam trong việc áp dụng tiêu chuẩn, quy trình chuyến bay chuyên cơ đối với các chuyến bay của nước ngoài khi đi/đến Việt Nam.
Các quy định này bảo đảm nguyên tắc tuân thủ các quy định về ngoại giao, có đi có lại, phù hợp với thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị Việt Nam.
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